
  

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 5847/SYT-NVY 
V/v cập nhật, bổ sung danh sách bác 
sỹ tham gia khám, chữa bệnh BHYT 
liên quan đến khám, chữa bệnh lao 
quận Ninh Kiều đến ngày 24 tháng 

12 năm 2024 

Cần Thơ, ngày 24 tháng 12 năm 2024  

 
  Kính gửi: 
    - Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ; 

- Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều. 
 

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
Y tế về việc Quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao. 

Nay, Sở Y tế cập nhật, bổ sung danh sách bác sỹ tham gia khám, chữa 
bệnh BHYT liên quan đến khám, chữa bệnh lao quận Ninh Kiều đến ngày 24 
tháng 12 năm 2024 (Đính kèm Danh sách cập nhật, bổ sung bác sỹ tham gia 
khám, chữa bệnh BHYT liên quan đến khám, chữa bệnh lao của các đơn vị y tế 
quận Ninh Kiều đến ngày 24 tháng 12 năm 2024). 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phân công cán bộ thường xuyên 
đối chiếu rà soát danh sách bác sỹ tham gia khám, chữa bệnh BHYT liên quan 
đến khám, chữa bệnh lao tại đơn vị và các Trạm Y tế trên địa bàn quản lý và gửi 
văn bản cập nhật bổ sung danh sách về Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế (nếu có 
thay đổi hoặc bổ sung) để tổng hợp cập nhật hoặc bổ sung danh sách.  

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm: 
        - Công văn số 4574/SYT-NVY ngày 18/10/2023 của Sở Y tế; 
        - Công văn số 5625/SYT-NVY ngày 11/12/2024 của Sở Y tế; 

       - Công văn số 5770/SYT-NVY ngày 19/12/2024 của Sở Y tế). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Website SYT; 
- Ban Giám đốc SYT; 
- UBND quận Ninh Kiều; 
- Thanh tra SYT (để p/hợp); 
- Lưu: VT, NVYĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Việt Nga 
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DANH SÁCH  
CẬP NHẬT, BỔ SUNG BÁC SỸ THAM GIA KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT LIÊN QUAN 

ĐẾN KHÁM, CHỮA BỆNH LAO CỦA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ QUẬN NINH KIỀU 
ĐẾN NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 5847/SYT-NVY ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ) 

TT Họ và tên 
Tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Mã định 
danh y tế  

(Mã số BHXH) 

Số chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hoạt 
động chuyên 
môn bổ sung 

Số GCN đã được 
tập huấn 

Ngày cấp 
GCN 

IV Quận Ninh Kiều 

1. Hà Thúc Nguyện  

TTYT quận Ninh Kiều 

5496008703  000570/CT-CCHN Lao 735/BVLBP-CNDT  30/6/2022 

2. Diệp Võ Phúc Thịnh  9214012230  000466/CT-GPHN Lao 13173/2022-B45  21/10/2022 

3. Nguyễn Thị Thu Hương 4802004615 003270/CT-CCHN  Lao 438/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

4. Nguyễn Thị Chiêu Hoàng 5402003505 000980/CT-CCHN  Lao 439/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

5. Nguyễn Thị Điểm 9211001671 003827/CT-CCHN  Lao 440/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

6. 
Trần Hùng Cường 
(Chuyển về từ TYT phường
Hưng Lợi, Ninh Kiều) 

5996005962 0002869/CM-CCHN Lao 432/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

7. Huỳnh Thế Hiển 
TYT phường ư 

An Bình, Ninh Kiều 
9221806321 007420/CT-CCHN  Lao 426/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

8. Trần Minh Sang  
TYT phường  

An Hòa, Ninh Kiều  

6507003177  001924/CT-CCHN Lao 4929/2021-B45  29/10/2021 

9. Trương Văn Chào 5496008594 001872/CT-CCHN  Lao 428/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 
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TT Họ và tên 
Tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Mã định 
danh y tế  

(Mã số BHXH) 

Số chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hoạt 
động chuyên 
môn bổ sung 

Số GCN đã được 
tập huấn 

Ngày cấp 
GCN 

10. Nguyễn Ngọc Thùy Ngân 

TYT phường  
An Hòa, Ninh Kiều 

9213012277 000477/CT-GPHN  Lao 429/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

11. Đỗ Thị Mỹ Khanh 9221569035 002648/HAUG-CCHN Lao 430/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

12. Phạm Thị Thanh Xuân 5404002486 001912/CT-CCHN  Lao 431/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

13. Huỳnh Thị Kiều Oanh  

TYT phường  
An Khánh, Ninh Kiều 

6507003155  001885/CT-CCHN Lao 4926/2021-B45  29/10/2021 

14. Trần Thị Nhãn 8309007867 003664/BTR-CCHN Lao 422/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

15. Lê Minh Đức 5496021078 003882/CT-CCHN  Lao 444/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

16. Trịnh Thành Tâm 9213012279 005120/CT-CCHN  Lao 445/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

17. Hồ Như Thảo 

TYT phường  
Cái Khế, Ninh Kiều 

9213012278  005870/CT-CCHN  Lao 743/BVLBP-CNDT  30/6/2022 

18. Võ Huỳnh Anh 9211008092 003385/CT-CCHN  Lao 436/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

19. Trần Hữu Tuấn 9213012279 003784/CT-CCHN  Lao 435/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

20. Phạm Trần Trung Trí 9214012228 005074/CT-CCHN  Lao 437/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

21. 
Phạm Thanh Chương 
(Chuyển về từ TYT phường
Hưng Lợi, Ninh Kiều) 

9208022985 003523/CT-CCHN  Lao 450/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

22. Trần Thị Xíu  
TYT phường  

Hưng Lợi, Ninh Kiều 
9211001657  003842/CT-CCHN  Lao 4003/2021-B45 26/11/2021 
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TT Họ và tên 
Tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Mã định 
danh y tế  

(Mã số BHXH) 

Số chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hoạt 
động chuyên 
môn bổ sung 

Số GCN đã được 
tập huấn 

Ngày cấp 
GCN 

23. Trần Anh Vũ 
TYT phường  

Hưng Lợi, Ninh Kiều 

9214012229 000389/CT-GPHN  Lao 433/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

24. Phan Thị Thọ 9209013554 003344/CT-CCHN  Lao 434/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

25. Bùi Hồng Mai 

TYT phường  
Tân An, Ninh Kiều 

6507006518 004863/CT-CCHN  Lao 423/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

26. Nguyễn Thị Bạch Huệ 9215009002 004875/CT-CCHN  Lao 424/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

27. Nguyễn Anh Dũng 6507003175 003508/CT-CCHN  Lao 446/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

28. 
Tăng Khánh Chiêu 
(Sáp nhập từ TYT phường 
An Cư, Ninh Kiều) 

TYT phường  
Thới Bình, Ninh Kiều 

9216011628 005449/CT-CCHN  Lao 425/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

29. 
Nguyễn Thị Thu Trang 
(Sáp nhập từ TYT phường  
An Nghiệp, Ninh Kiều) 

5496008660  001830/CY-CCHN  Lao  741/BVLBP-CNDT  30/6/2022 

30. 
Nguyễn Thị Bé Hiền 
(Sáp nhập từ TYT phường  
An Nghiệp, Ninh Kiều) 

5402000185 004852/CT-CCHN  Lao 427/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

31. 
Phạm Thị Minh Hằng 
(Sáp nhập từ TYT phường 
An Phú, Ninh Kiều) 

6807003894 001358/HAUG-CCHN Lao 443/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

32. Nguyễn Thanh Phong 9710233001  0001566/CT-CHN Lao 740/BVLBP-CNDT  30/6/2022 

33. Lưu Thị Hoàng Oanh 
TYT phường 

Xuân Khánh, Ninh Kiều 

5496008682 004819/CT-CCHN  Lao 420/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

34. Phạm Thị Thuyên 9211001674 003852/CT-CCHN  Lao 421/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 
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TT Họ và tên 
Tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Mã định 
danh y tế  

(Mã số BHXH) 

Số chứng chỉ hành 
nghề 

Phạm vi hoạt 
động chuyên 
môn bổ sung 

Số GCN đã được 
tập huấn 

Ngày cấp 
GCN 

35. Ngô Hồng Xuyên 
TYT phường  

Xuân Khánh, Ninh Kiều 

9216011629 005829/CT-CCHN  Lao 448/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 

36. Nguyễn Xuân Vinh 5404002485 000382/CT-CCHN  Lao 449/BVLBP-CNĐT 14/4/2023 
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